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Nhóm 6:							Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Tuấn Thanh				Nguyễn Văn Danh
Nguyễn Thanh Tình
Đặng Văn Tung
Nguyễn Thành Vinh(TN)
I. BẢNG KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ CÁC BẢNG PHỎNG VẤN CỤ THỂ CỦA TỪNG CHỦ ĐỀ.
1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tồng quan hệ thống
	Kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
Hệ thống: Quản lý hệ thống kho hàng
Người lập: Nhóm 6	Ngày lập: 27/09/2012

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	1
	Quá trình nhận hàng và kiểm tra hàng
	Biết rõ nhận loại hàng nào với số lượng bao nhiêu và tình trạng mặt hàng khi nhập về kho.
	27/09/2012
	27/09/2012

	2
	Quá trình phân loại và sắp xếp hàng hóa theo từng khu vực phù hợp với điều kiện bảo quản
	Phân loại và sắp xếp hàng hóa theo từng khu vực được sắp xếp để hàng hóa luôn trong điều kiện bảo quả tốt nhất.
	27/09/2012
	27/09/2012

	3
	Quản lý quá trình xuất hàng
	-Kiểm tra hàng trong kho.
-Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng trước khi xuất, lập phiếu xuất kho.
	27/09/2012
	27/09/2012

	4
	Quản lý hàng tồn kho
	Kiểm tra lượng hàng nhập và xuất trong khoảng thời gian cụ thể, kiểm tra thời gian bảo quản của từng mặt hàng.
-Báo cáo hàng tồn kho.
	27/09/2012
	27/09/2012

	5
	Thống kê, quản lý máy móc, thiết bị vận chuyển, bảo quản và phần mềm
	Nắm rõ hệ thống tài nguyên, trang thiết bị máy móc, hệ điều hành và phần mềm tương thích với hệ thống.
Xử lý sự cố trong kho hàng
	27/09/2012
	27/09/2012










2. Các bảng kế hoạch phỏng vấn chi tiết của từng chủ đề:
a. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 1:
	Kế hoạch phỏng vấn chi tiết

	Người được hỏi: Nguyễn Thị Phượng
	Người phỏng vấn: Đặng Văn Tung

	Địa chỉ: 52C Tân Quý,Phường Tân Quý,Quận Tân Phú
	Thời gian hẹn: 27/09/2012
Thời điểm bắt đầu:10h
Thời điểm kết thúc:10h22

	Đối tượng được hỏi: Quản lý kho
Cần thu thập dữ liệu:Cách nhập hàng.
Cần thỏa thuận:
	Các yêu cầu đòi hỏi: Vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trình độ của người được phỏng vấn.

	· Chương trình:
· Giới thiệu
· Tổng quan về dự án
· Tổng quan về phỏng vấn
· Chủ đề được đề cập
Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời
Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời
· Tổng hợp các nội dung chính
· Ý kiến của người được hỏi
· Kết thúc
	Ước lượng thời gian:
- 1 phút
- 2 phút
- 2 phút

- 4 phút
- 3 phút
- 5 phút
- 3 phút
- 2 phút

	(Dự kiến tổng cộng: 22 phút)








	Phiếu phỏng vấn

	Dự án: Quản lý kho hàng
	Tiểu dự án: Quản lý quá trỉnh nhập hàng.

	Người được hỏi: Nhân viên quản lý kho hàng
	Người phỏng vấn: Đặng Văn Tung
Ngày: 27/09/2012

	Câu hỏi:
I. Quá trình nhận hàng và kiểm tra hàng.
1.  Các mặt hàng nhập về kho có cần yêu cầu gì không?

2.Việc kiểm tra các mặt hàng khi nhập có gì khó khăn không?

3.Các hóa đơn nhập hàng và chứng từ liên quan được lưu trữ như thế nào?


4.Chị nhận đơn đặt hàng của khách hàng trực tiếp hay qua mail…


II. Quá trình phân loại và sắp xếp hàng hóa theo từng khu vực.
1.Các mặt hàng trong kho được phân loại và sắp xếp như thế nào?

2. Cách bảo quản hàng trong kho như thế nào,có khó khăn gì trong cách bảo quản hay không?

	Trả lời:


-Có chứ,các mặt hàng phải đúng yêu cầu khi đặt hàng và đảm bảo chất lượng khi nhập về.

-Việc kiểm tra phải cẩn thẩn và tỷ mỷ nhằm tránh các mặt hàng bị hư hao về chất lượng.Số lượng mặt hàng nhập phải phù hợp theo số lượng công ty yêu cầu nhập về. 

-Những cái đóa được sắp xếp và bảo quản một cách cẩn thận để lập báo cáo gửi về công ty hoặc đề phòng những trường hợp các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất.

Tùy theo khách hàng,thường thì khách hàng đặt hàng qua mail của công ty rồi công ty gửi xuống kho để quản lý kho lập hóa đơn giao hàng cho khách.



-Tùy theo các mặt hàng và chủng loại mà sắp xếp theo từng nơi trong kho để dễ quản lý và khi xuất hàng cũng thuận tiện hơn nhiều.
-Cách bảo quản cũng tùy theo tính chất và yêu cầu của các mặt hàng mà bảo quản chủ yếu là tránh mưa gió nắng gắt … có những mặt hàng được bảo quản trong các khu đặc biệt ví dụ như phòng lạnh … 

	Đánh giá chung: Do phỏng vấn trong thời gian làm việc nên người được phỏng vấn có ít thời gian để trả lời các câu hỏi cũng như cung cấp thông tin còn hạn chế



b. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 2:
	Kế hoạch phỏng vấn chi tiết

	Người được hỏi: Huỳnh Tấn Phát
	Người phỏng vấn: Nguyễn Tuấn Thanh

	Địa chỉ: 491A/23 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
	Thời gian hẹn: 27/09/2012
Thời điểm bắt đầu: 8h
Thời điểm kết thúc: 9h

	Đối tượng được hỏi:
Cần thu thập dữ liệu:
Cần thỏa thuận:
	Các yêu cầu đòi hỏi: Vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trình độ của người được phỏng vấn.

	· Chương trình:
· Giới thiệu
· Tổng quan về dự án
· Tổng quan về phỏng vấn
· Chủ đề được đề cập
Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời
· Tổng hợp các nội dung chính
· Ý kiến của người được hỏi
· Kết thúc
	Ước lượng thời gian: 60 phút
1 phút
2 phút
2 phút

15 phút
5 phút
3 phút
2 phút

	(Dự kiến tổng cộng:30 phút)





	Phiếu phỏng vấn

	Dự án: Quản lý kho hàng
	Tiểu dự án: Quản Lý Quá Trình Xuất Hàng

	Người được hỏi: Huỳnh Tấn Phát
	Người phỏng vấn: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày: 27/09/2012

	Câu hỏi:
1. Khi lập phiếu xuất kho thì lưu ý vấn đề gì?


2. Khi xuất kho thì có ghi lại thông tin khi xuất hàng không?


3. Đã bao giờ gặp khó khăn trong việc xuất kho hàng chưa? 

4. Điều kiện để xuất hàng ra khỏi kho?

5. Khi kiểm tra hàng trong kho thì có khó khăn gì?

6. Các bước lập phiếu xuất kho?
	Trả lời:
Khi lập phiếu xuất hàng trong kho ra thì ta phải xem loại hàng đó trong kho còn không để báo cho người đặt hàng biết về tình trạng loại hàng đó và số lượng bao nhiêu nếu còn.
Khi xuất kho thì cần ghi lại những thông tin của mặt hàng đã xuất như mặt hàng gì,số lượng bao nhiêu để khi kiểm tra hàng còn đối chiếu được nhằm tranh sai sót.
Thường thì khó khăn gặp rất là nhiều nhưng vì trách nhiệm nên việc sai sót trong việc xuất kho là khó có thể xảy ra.
Khi xuất hàng ra kho thì phải có lệnh xuất kho của người có thẩm quyền do tổng giám đốc ủy quyền.
Kiểm tra hàng trong kho thì cũng không khó khăn gì. Chỉ việc kiểm tra dữ liệu tình trạng hàng đó còn không và số lượng còn bao nhiêu.
Khi xuất hàng thì ta lập phiếu xuất kho với nội dung chi tiết như hàng gì,số lượng bao nhiêu…và trình lên bộ phận có thẩm quyền để lấy lệnh xuất kho. Sau đó bộ phận xuất kho có nhiệm vụ gửi các chứng từ liên quan cho phòng kế toán hạch toán.

	Đánh giá chung: Do quá trình phỏng vấn trong giờ làm việc nên người được hỏi hơi bận,không trả lời được nhiều vấn đề và không được chi tiết.







c. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 3:
	Kế hoạch phỏng vấn

	Người  được  hỏi: Nguyễn Văn Ân
	Người  phỏng  vấn:Nguyễn Thanh Tình

	Địa chỉ:115 Lê Hồng Phong,p5,q.1

	-Thời gian hẹn:
-Thời điểm bắt đầu:9h30
-Thời điểm kết thúc:10h00

	Đối tượng:
-Đối tượng được hỏi:Quản lý hàng tồn kho
-Thu thập dữ liệu:Cách quản lý hàng tồn kho
-Cần thỏa thuận lương và yêu cầu trong công việc
	Các yêu cầu đòi hỏi:
-Phải biết quản lý toàn bộ hàng tồn kho
- Điều gì quan trọng nhất đối với người làm kế toán hàng tồn kho.
-kinh nghiệm tối thiểu 2 năm

	Chương trình 
· Giới thiệu.
· Tổng quan về dự án
· Tổng quan về phỏng vấn
+ Chủ đề sẽ đề cập
· Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời.
· Chủ đề 2:Câu hỏi và trả lời.
· Chủ đề 3:Câu hỏi và trả lời.
· Tổng hợp các nội dung chính.
· Ý kiến của người được hỏi
· Kết thúc(thỏa thuận).

	Ước lượng thời gian:
· 1 phút 
· 2 phút 
· 2 phút 

· 5 phút 
· 4 phút 
· 3 phút 
· 5 phút 
· 3 phút 
· 2 phút

	Dự kiến tổng quan: 27 phút



	Phiếu phỏng vấn

	Dự án:Quản lý hàng tồn kho
	Tiểu dự án: Quản lý hàng tồn kho

	Người được hỏi:Nguyễn Văn Ân
	Ngày 21/09/2012 Nguyễn Thanh Tình

	Câu hỏi:
Câu 1: khi nhập/xuất hàng tồn kho có lưu lại các dữ liệu về các mặt hàng đã nhập hay xuất không?
Câu 2: Có nên  kiểm tra quản lý hàng tồn kho theo định kỳ (theo tháng) không?
Câu 3: Nhiệt độ và độ ẩm cho phép tối thiểu được sử dụng để quản hàng tồn kho?
Câu 4: Hàng tồn kho là gi?

Câu 5: Các nhà quản lý như thế nào khi hàng tồn kho quá nhiều?

Câu 6 :Giá hàng tồn kho có ngang giá với hàng hóa  cùng loại trên thị trường không?

Câu 7: Có quan điểm cho rằng hàng tồn kho cũng là hàng dự trữ theo bạn đúng hay sai?
Câu 8: Hàng tháng anh có lập báo cáo gửi công ty về lượng hàng tồn kho trong công ty hay không?

	Ghi chú:
-Có, khi nhập/xuất hàng tồn kho cần phải lưu lại để  lập bộ chứng từ báo cáo lại công ty.

-Có, để theo dõi và ghi nhận về số lượng hàng tránh rủi ro mất mác,vỡ, hỏng.
-Có để đảm bảo chất lượng hàng hóa cần phải đạt được.

-Hàng tồn kho là lượng hàng thành phẩm không bán được trong kỳ này phải giữ lại bán ở kỳ sau.
-Các nhà quản lí sẽ phải giảm sản lượng bằng cách cắt giảm chi phí như :lao động, vốn , nguyên liệu…hoặc dùng các chương trình khuyến mãi.
-Không  giá hàng tồn kho nhỏ hơn giá hàng hóa trên thị trường vì những hàng tồn kho có chất lượng không đảm bảo ít ưa chuộng hơn.

-Sai,vì hàng dự trữ là lượng hàng mà doanh nghiệp chủ động giữ lại để dự phòng còn hàng tồn kho là lượng hàng ngoài ý muốn của doanh nghiệp.

	-Đánh giá chung:
         Do thời gian có hạn nên người được  hỏi không trình bày được cụ thể từng vấn đề.








d. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn thứ 4:
	Kế hoạch phỏng vấn chi tiết

	Người được hỏi: Lê Quốc Duy
	Người phỏng vấn: Nguyễn Thành Vinh

	Địa chỉ: 13/106 Trần Văn Hoàng, P9, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	Thời gian hẹn: 27/09/2012
Thời điểm bắt đầu: 15h30
Thời điểm kết thúc: 16h

	Đối tượng được hỏi: phòng quản lý
Cần thu thập dữ liệu: thông tin về việc quản lý hóa đơn, trang thiết bị phần mềm phục vụ cho công việc quản lý kho hàng.
Cần thỏa thuận: xem quá trình quản lý hóa đơn, các hệ thống thiết bị của kho hàng.
	Các yêu cầu đòi hỏi: Vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trình độ của người được phỏng vấn.

	· Chương trình:
· Giới thiệu
· Tổng quan về dự án
· Tổng quan về phỏng vấn
· Chủ đề được đề cập
Chủ đề 1: Câu hỏi và trả lời
Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời
· Tổng hợp các nội dung chính
· Ý kiến của người được hỏi
· Kết thúc
	Ước lượng thời gian:
1phút
 2phút
1phút

5phút
10phút
2phút
3phút
1phút

	(Dự kiến tổng cộng: 30phút)








	Phiếu phỏng vấn

	Dự án: Quản lý kho hàng
	Tiểu dự án: Quản lý các hóa đơn, hệ thống  thiết bị, máy móc và phần mềm của kho hàng.

	Người được hỏi: Lê Quốc Duy
	Người phỏng vấn: Nguyễn Thành Vinh
Ngày: 27/09/2012

	Câu hỏi:
III. Quản lý các phiếu nhập, xuất, báo cáo tồn kho và quyết toán.
1. Khi hàng nhập về kho thì sẽ làm như thế nào?

2. Các phiếu nhập xuất kho có phân biệt ra từng mặt hàng cụ thể hay không?
3. Vậy khi viết phiếu nhập, xuất thì phải làm thế nào để không bị nhầm lẫn hàng hóa của các nhà cung cấp?
4. Trường hợp mất phiếu nhập kho hoặc xuất kho thì phải làm thế nào?


5. Hàng tháng kho hàng có báo cáo về tình hình nhập xuất với công ty hay không?



IV. Hệ thống máy móc thiết bị vận chuyển, bảo quản và phần mềm.
1. Kho hàng có sử dụng phần mềm của hệ thống để quản lý hàng hóa không? Nếu có thì sử dụng phần mềm có sẵn trên thị trường hay phần mềm thiết kế riêng cho kho hàng?
2. Các thiết bị, máy móc, hệ thống trong kho có được kiểm tra và nâng cấp hay không?

3. Khi hàng hóa trong kho xảy ra sự cố thì làm thế nào, những thông tin về sự cố đó có được lưu lại không?
	Trả lời:


Khi nhận hàng từ nhà cung cấp thủ kho sẽ kiểm tra hàng hóa dựa trên hóa đơn giao hàng rồi sẽ ghi phiêu nhập.
Tất cả các phiếu nhập, xuất chỉ có chung một mẫu cho tất cả các mặt hàng từ nhà cung cấp.
Mỗi nhà cung cấp sẽ có một mã riêng biệt để biết thông tin hàng hóa nhập về và bán ra là của nhà cung cấp nào sau đó lưu vào hệ thống.
Khi lập phiếu nhập kho  hoặc xuất kho, thủ kho sẽ lưu các thông tin của lần nhập, xuất đó trên máy tính nên khi các phiếu nhập, xuất bị mất thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin trên hệ thống để báo cáo lại.
Có. Dựa trên những thông tin từ các phiếu nhập xuất chúng tôi sẽ làm phiếu báo cáo lại tình hình nhập xuất tồn của từng mặt hàng cụ thể với công ty để đưa ra các phương án giải quyết.




Có. Chúng tôi thường dùng các phần mềm thiết kế riêng cho kho hàng để quản lý kho hàng thuận tiện hơn.


Có. Hàng tháng chúng tôi đều kiểm tra và nâng cấp các thiết bị máy móc và hệ thống của kho hàng để đảm bảo dữ liệu và hàng hóa trong kho luôn ở tình trạng bảo quản tốt nhất.
Khi trong kho xảy ra sự cố như hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất lạc thì thủ kho sẽ kiểm tra lại lô hàng đó và lập bản tường trình sau đó thông báo với công ty để giải quyết. Những thông tin về sự cố đó sẽ lưu lại trong hệ thống để cuối tháng công ty đánh giá tổng thiệt hại và đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế những sự cố đó xảy ra lần nữa.

	Đánh giá chung: Người được phỏng vấn có kinh nghiệm làm việc với kho hàng lâu năm, nắm được các công việc quản lý kho hàng nên giúp việc thu thập thông tin có hiệu quả. Thời gian phỏng vấn không phù hợp nên có thể còn thiếu một số chi tiết, sẽ  bổ sung sau. 



II. TỒNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN
Sau quá trình phỏng vấn, người phỏng vấn thu thập được rất nhiều thông tin thực tế từ người quản lý kho và nhân viên thủ kho đáp ứng được việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kho hàng. Tuy nhiên thời gian phỏng vấn gấp nên có thể còn thiếu một số thông tin.




III. MÔ TẢ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ CÁC BIỂU MẪU
A. Mô tả - phân tích hệ thống
Hệ thống lưu trữ
1. Kho hàng lưu các thông tin hàng hóa gồm các thông tin: mã hàng, tên hàng, xuất xứ, đơn vị tính. Hàng hóa được phân chia theo từng mặt hàng.
2. Mỗi nhà cung cấp sẽ gồm các thông tin: mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản.
3. Khi nhập hàng về kho, thủ kho lập phiếu nhập kho chứa các thông tin: ngày nhập kho, mã phiếu nhập, họ tên người giao, mã hàng, số lượng nhập, người lập phiếu sau đó lưu thông tin vào hệ thống.
4. Khi xuất hàng thì lập phiếu xuất chứa các thông tin: ngày xuất kho, mã phiếu xuất, mã hàng, số lượng xuất, người lập phiếu sau đó lưu các thông tin vào hệ thống.
5. Vì các mặt hàng được nhập về từ nhiều nhà cung cấp khác nhau nên giá thành của tưng mặt hàng sẽ có sự khác biệt, nhân viên thủ kho sẽ có các bản đơn giá nhập và đơn giá xuất của các loại hàng hóa bao gồm các thông tin: mã hàng, số lượng cung cấp, đơn giá nhập.
6. Đối với hàng tồn kho, thủ kho lập các thông tin về hàng tồn kho bao gồm: mã hàng, tên hàng, số lượng tồn và lưu vào hệ thống.
7. Quản lý các hệ thống thiết bị, máy móc, phần mềm trong kho hàng bao gồm các thông tin: mã thiết bị, tên thiết bị, số lượng.
8. Cuối tháng thủ kho sẽ lập các bản báo cáo về tổng hàng nhập, tổng hàng xuất, 
Hoạt động nghiệp vụ
Quá trình nhập hàng
Công ty gửi yêu cầu về hàng nhập tới kho hàng thông qua phiếu đề nghị.
Kho hàng nhận hàng từ nhà cung cấp giao cho.
Thủ kho kiểm tra hàng hóa dựa trên thông tin ghi trên hóa đơn giao hàng.
Viết phiếu nhập hàng, hàng tháng nhân viên thủ kho sẽ lập báo cáo chi tiết về việc nhập các mặt hàng trong kho.

Quá trình xuất hàng
Khi có yêu cầu xuất hàng, thủ kho kiểm tra hàng hóa trong kho.
Viết phiếu xuất hàng và cho xuất hàng hóa ra kho.
Hàng tháng nhân viên thủ kho sẽ lập báo cáo chi tiết về việc xuất các mặt hàng trong kho.
Quản lý hàng tồn
Dựa trên hóa đơn nhập, xuất của kho hàng, thủ kho tính ra lượng hàng tồn trong kho sau đó kiểm tra đối chiếu.
Lập báo cáo về hàng tồn trong kho.
Lập bảng tường trình để xử lý sự cố nếu có sự chênh lệch hàng hóa trong kho.
Thống kê, quản lý máy móc thiết bị
Khi máy móc thiết bị trong kho bị hư hỏng, thủ kho báo cáo lên quản lý kho hàng để yêu cầu sữa chữa, thay mới và nâng cấp các thiết bị, phần mềm không còn phù hợp với điều kiện làm việc của kho hàng.
Thống kê hàng hóa trong kho, lập bản tường trình và báo cáo với công ty nếu trong kho có thất thoát hàng hóa.
Xử lý sự cố trong kho hàng nếu hàng hóa bị hư hại hoặc bị mất.













B. Biểu mẫu
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IV.  SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG
Sơ đồ phân rã chức năng tổng quan hệ thốngNhập kho
Xuất kho
Hàng tồn
Thống kê, xử lý sự cố
Quản lý hệ thống kho hàng







Chức năng nhập kho
Nhận phiếu yêu cầu và nhận hàng
Kiểm tra hàng
Lập phiếu nhập kho
Lập báo cáo nhập
Quản lý nhập kho







Chức năng xuất kho
Nhận phiếu yêu cầu xuất hàng
Kiểm tra hàng và xuất hàng
Lập phiếu xuất kho
Lập báo cáo xuất
Quản lý xuất kho










Quản lý hàng tồn
Quản lý hàng tồn kho
Tính lượng hàng tồn trong kho
Kiểm tra hàng trong kho
Lập báo cáo hàng tồn kho





	

Thống kê, quản lý máy móc thiết bị, phần mềm hệ thống và xử lý sự cố.
Quản lý thiết bị trong kho
Thống kê hàng hóa trong kho
Cập nhật phần mềm
Thống kê, xử lý sự cố
Xử lý sự cố



















V. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP
1. [image: ]Mô hình quan niệm dữ liệu – Conceptual Data Model (CDM)











2. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ
NHACUNGCAP(MaNCC, TenNCC, SDT_NCC, DiaChi)
THUKHO(MaThuKho, TenThuKho, SDT_ThuKho)
KHACHHANG(MaKH, TenKH, SDT_KH, DiaChi_KH)
PHIEUNHAP(MaPN, #MaNCC, #MaKho, NgayLapPN)
PHIEUXUAT(MaPX, #Ma	Kho, #MaKH, NgayLapPX)
CHITIETNHAP(#MaPN, #MaHang, SoLuongNhap, DonGiaNhap)
CHITIETXUAT(#MaPX, #MaHang, SoLuongXuat, DonGiaXuat)
HANGHOA(MaHang, #MaMH, TenHang, DVT)
MATHANG(MaMH, TenMH, NhomHang)
KHO(MaKho, #MaThuKho, TenKho, DiaChiKho)
[image: ]THIETBI(MaThietBi, #MaKho, TenThietBi, NgayTrangBi)





VI. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU
1. NHACUNGCAP(MaNCC, TenNCC, SDT_NCC, DiaChi)
Mỗi Nhà Cung Cấp (NHACUNGCAP) phải có một mã nhà cung cấp (MaNCC) để phân biệt, tên nhà cung cấp, số điện thoại nhà cung cấp, địa chỉ.
2. THUKHO(MaThuKho, TenThuKho, SDT_ThuKho)
Mỗi Thủ Kho (THUKHO) phải có một  mã thủ kho (MaThuKho) đễ phân biệt, tên thủ kho, số điện thoại thủ kho.
3. KHACHHANG(MaKH, TenKH, SDT_KH, DiaChi_KH)
Mỗi Khách Hàng (KHACHHANG) phải có một mã khách hàng  (MaKH) để phân biệt, tên khách hàng, số điện thoại khách hàng, địa chỉ khách hàng.
4. PHIEUNHAP(MaPN, #MaNCC, #MaKho, NgayLapPN)
Mỗi Phiếu Nhập (PHIEUNHAP) phải có một mã phiếu nhập (MaPN) để phân biệt, mã nhà cung cap, mã kho, ngày lập phiếu nhập
5. PHIEUXUAT(MaPX, #Ma	Kho, #MaKH, NgayLapPX)
Mỗi Phiếu Xuất (PHIEUXUAT) phải có một mã phiếu xuất  (MaPx) để phân biệt mã kho, mã khách hàng , ngày lập phiếu xuất.
6. CHITIETNHAP(#MaPN, #MaHang, SoLuongNhap, DonGiaNhap)
Mỗi Chi Tiết Nhập (CHITIETNHAP) phải có một mã phiếu nhập và mã hàng (#MaPN, #MaHang) để phân biệt, số lượng nhập, đơn giá nhập.
7. CHITIETXUAT(#MaPX, #MaHang, SoLuongXuat, DonGiaXuat)
Mỗi Chi Tiết Xuất (CHITIETXUAT) phải có một mã phiếu xuất và mã hàng (#MaPX, #MaHang) để phân biệt, số lượng xuất, đơn giá xuất.
8. HANGHOA(MaHang, #MaMH, TenHang, DVT)
Mỗi Hàng Hóa (HANGHOA) phải có một mã hàng (MaHang) để phân biệt mã mặt hàng, tên hàng, đơn vị tính.
9. MATHANG(MaMH, TenMH, NhomHang)
Mỗi Mặt Hàng (MATHANG) phải có một mã mặt hàng (MaMH) để phân biệt, tên mặt hàng, nhóm hàng.
10. KHO(MaKho, #MaThuKho, TenKho, DiaChiKho)
Mỗi Kho (KHO) phải có một mã kho (MaKho) để phân biệt, mã thủ kho, tên kho, địa chỉ kho..
11. THIETBI(MaThietBi, #MaKho, TenThietBi, NgayTrangBi)
Mỗi Thiết Bị (THIETBI) phải có một mã thiết bị (MaThietBi) để phân biệt, mã kho, tên thiết bị, ngày trang bị
	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: NHACUNGCAP
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaNCC
TenNCC
SDT_NCC
DiaChi
	Mã nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp
Số điện thoại nhà cung cấp
Địa chỉ
	Char
varhar
int
varchar
	10
30

30
	Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: THUKHO
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
	MaThuKho
TenThuKho
SDT_ThuKho
	Mã thủ kho
Tên thủ kho
Số điện thoại thù kho
	Char
Chat
int
	10
30

	Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: KHACHHANG
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
	MaKH
TenKH
SDT_KH
DiaChi_KH
	Mã khách hàng
Tên khách hàng
Số điện thoại KH
Địa chỉ khách hàng
	Char
Char
Int
varchar
	10
30

30
	Khóa





	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: PHIEUNHAP
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaPN
MaNCC
MaKho
NgayLapPN
	Mã phiếu nhập
Mã nhà cung cấp
Mã kho
Ngày lập phiếu nhập
	Char
Char
Char
Date/Time
	10
10
10
Mm/dd/yyyy
	Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: PHIEUXUAT
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaPX
MaKho
MaBoPhan
NgayLapPX
	Mã phiếu xuất
Mã kho
Mã bộ phận
Ngày lập phiếu xuất
	Char
Char
Char
Date/Time
	10
10
10
Mm/dd/yyyy
	Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: CHITIETNHAP
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaPN
MaHang
SoLuongNhap
DonGiaNhap
	Mã phiếu nhập
Mã hàng
Số lượng nhập
Đơn giá nhập
	Char
Char
Int
Float
	10
10

	Khóa
Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: CHITIETXUAT
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaPX
MaHang
SoLuongXuat
DonGiaXuat
	Mã phiếu xuất
Mã hàng
Số lượng xuất
Đơn giá xuất
	Char
Char
Int
Float
	10
10
	Khóa
Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: HANGHOA
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaHang
MaMH
TenHang
DVT
	Mã hàng
Mã mặt hàng
Tên hàng
Đơn vị tính
	Char
Char
varchar
varchar
	10
10
30
20
	Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: MATHANG
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
	MaMH
TenMH
NhomHang
	Mã mặt hàng
Tên mặt hàng
Nhóm hàng
	Char
varchar
varchar
	10
30
30
	Khóa



	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: KHO
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaKho
MaThuKho
TenKho
DiaChiKho
	Mã kho
Mã thủ kho
Tên kho
Địa chỉ kho
	Char
Char
varchar
varchar
	10
10
30
30
	Khóa




	QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM
Loại thực thể: THIETBI
	NGÀY LẬP:

	STT
	TÊN THUỘC TÍNH
	DIỄN GIẢI
	KIỂU
	KÍCH THƯỚC
	GHI CHÚ

	1
2
3
4
	MaThietBi
MaKho
TenThietBi
NgayTrangBi
	Mã thiết bị
Mã kho
Tên thiết bị
Ngày trang bị
	Char
Char
varchar
Date/Time
	10
10
30
Dd/mm/yyyy
	Khóa











VII. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN (RBTV)
1. RBTV có bối cảnh là một mối quan hệ
a. RBTV liên bộ
R1. Mỗi NHACUNGCAP có một MaNCC để phân biệt
· Bối cảnh: bảng NHACUNGCAP
· 

Điều kiện: n1, n2  NHACUNGCAP
Mà n1 ≠ n2 Thì n1.MaNCC ≠ n2.MaNCC

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	T
	X
	S

	NHACUNGCAP
	+
	-
	+(*)



R2. Mỗi THUKHO có một MaThuKho để phân biệt
· Bối cảnh: bảng THUKHO
· 

Điều kiện: tk1, tk2  THUKHO
Mà tk1 ≠ tk2 Thì tk1.MaThuKho ≠ tk2.MaThuKho

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	T
	X
	S

	THUKHO
	+
	-
	+(*)














R3. Mỗi KHACHHANG có một MaKH để phân biệt
· Bối cảnh: bảng KHACHHANG
· 

Điều kiện: kh1, kh2 KHACHHANG
Mà kh1 ≠ kh2 Thì kh1.MaKH ≠ kh2.MaKH

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R3
	T
	X
	S

	KHACHHANG
	+
	-
	+(*)



R4. Mỗi PHIEUNHAP có một MaPN để phân biệt
· Bối cảnh: bảng PHIEUNHAP
· 

Điều kiện: pn1, pn2  PHIEUNHAP
Mà pn1 ≠ pn2 Thì pn1.MaPN ≠ pn2.MaPN

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R4
	T
	X
	S

	PHIEUNHAP
	+
	-
	+(*)



R5. Mỗi PHIEUXUAT có một MaBoPhan để phân biệt
· Bối cảnh: bảng PHIEUXUAT
· 

Điều kiện: px1, px2  PHIEUXUAT
Mà px1 ≠ px2 Thì px1.MaPX ≠ px2.MaPX

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R5
	T
	X
	S

	PHIEUXUAT
	+
	-
	+(*)





R6. Mỗi CHITIETNHAP có một MaPN và MaHang để phân biệt
· Bối cảnh: bảng CHITIETNHAP
· 

Điều kiện: ctn1, ctn2  CHITIETNHAP

Mà ctn1 ≠ ctn2 Thì ctn1.MaPN ≠ ctn2.MaPN  ctn1.MaHang ≠ ctn2.MaHang

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R6
	T
	X
	S

	CHITIETNHAP
	+
	-
	+(*)



R7. Mỗi CHITIETXUAT có một MaPX và MaHang để phân biệt
· Bối cảnh: bảng CHITIETXUAT
· 

Điều kiện: ctx1, ctx2  CHITIETXUAT
· 
Mà ctx1 ≠ ctx2 Thì ctx1.MaPX ≠ ctx2.MaPX  ctx1.MaHang ≠ ctx2.MaHang

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R7
	T
	X
	S

	CHITIETXUAT
	+
	-
	+(*)



R8. Mỗi HANGHOA có một MaHang để phân biệt
· Bối cảnh: bảng HANGHOA
· 

Điều kiện: h1, h2  HANGHOA
Mà h1 ≠ h2 Thì h1.MaHang ≠ h2.MaHang

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R8
	T
	X
	S

	HANGHOA
	+
	-
	+(*)





R9. Mỗi MATHANG có một MaMH để phân biệt
· Bối cảnh: bảng MATHANG
· 

Điều kiện: mh1, mh2  MATHANG
Mà mh1 ≠ mh2 Thì mh1.MaMH ≠ mh2.MaMH

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R9
	T
	X
	S

	MATHANG
	+
	-
	+(*)



R10. Mỗi KHO có một MaKho để phân biệt
· Bối cảnh: bảng KHO
· 

Điều kiện: k1, k2  KHO
Mà k1 ≠ k2 Thì k1.MaKho ≠ k2.MaKho

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R10
	T
	X
	S

	KHO
	+
	-
	+(*)
















R11. Mỗi THIETBI có một MaThietBi để phân biệt
· Bối cảnh: bảng THIETBI
· 

Điều kiện: tb1, tb2  THIETBI
Mà tb1 ≠ tb2 Thì tb1.MaThietBi ≠ tb2.MaThietBi

Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R13
	T
	X
	S

	THIETBI
	+
	-
	+(*)



b. RBTV về miền giá trị
R1. Số lượng nhập >0
· Bối cảnh: bảng CHITIETNHAP
· 

Điều kiện: sln  CHITIETNHAP
	Thì sln.[SoLuongNhap]>0

	 Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	T
	X
	S

	CHITIETNHAP
	+
[SoLuongNhap]
	-
[SoLuongNhap]
	+
[SoLuongNhap]



R2. Đơn giá nhập >0
· Bối cảnh: bảng CHITIETNHAP
· 


Điều kiện: dgn  CHITIETNHAP
Thì dgn.[DonGiaNhap]>0
 Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	T
	X
	S

	CHITIETNHAP
	+
[DonGiaNhap]
	-
[DonGiaNhap]
	+
[DonGiaNhap]



R3. Số lượng xuất >0
· Bối cảnh: bảng CHITIETXUAT
· 

Điều kiện: slx  CHITIETXUAT
	Thì slx.[SoLuongXuat]>0

	 Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R3
	T
	X
	S

	CHITIETXUAT
	+
[SoLuongXuat]
	-
[SoLuongXuat]
	+
[SoLuongXuat]



R4. Đơn giá xuất >0
· Bối cảnh: bảng CHITIETXUAT
· 

Điều kiện: dgx  CHITIETXUAT
	Thì dgx.[DonGiaXuat]>0

	 Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R4
	T
	X
	S

	CHITIETXUAT
	+
[DonGiaXuat]
	-
[DonGiaXuat]
	+
[DonGiaXuat]










R5. NgayLapPN <=Ngày hiện hành
· Bối cảnh: bảng PHIEUNHAP
· 

Điều kiện: pn  PHIEUNHAP
	Thì pn.[NgayLapPN] <= Ngày Hiện Hành

	Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R7
	T
	X
	S

	PHIEUNHAP
	+
[NgayLapPN]
	-
[NgayLapPN]
	+
[NgayLapPN]



R6. NgayLapPX <=Ngày hiện hành
· Bối cảnh: bảng PHIEUXUAT
· 

Điều kiện: px  PHIEUXUAT
	Thì pn.[NgayLapPX] <= Ngày Hiện Hành

	Cuối 
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R8
	T
	X
	S

	PHIEUXUAT
	+
[NgayLapPX]
	-
[NgayLapPX]
	+
[NgayLapPX]



c. RBTV liên thuộc tính
Không có












2. RBTV có bối cảnh là nhiều quan hệ
a. RBTV về khóa ngoại (phụ thuộc tồn tại)
Với PHIEUNHAP và  NHACUNGCAP lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ PHIEUNHAP và  NHACUNGCAP
· Bối cảnh: PHIEUNHAP và  NHACUNGCAP
· 
Điều kiện: R1.PHIEUNHAP[MaNCC]  NHACUNGCAP[MaNCC]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	T
	X
	S

	NHACUNGCAP
	-
[MaNCC]
	-
	+(*)
[MaNCC]

	PHIEUNHAP
	+
[MaNCC]
	-
	+(*)
[MaNCC]



Với PHIEUNHAP và  KHO lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ PHIEUNHAP và  KHO
· Bối cảnh: PHIEUNHAP và KHO
· 
Điều kiện: R2.PHIEUNHAP[MaKho]  KHO[MaKho]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	T
	X
	S

	KHO
	-
[MaKho]
	-
	+(*)
[MaKho]

	PHIEUNHAP
	+
[MaKho]
	-
	+(*)
[MaKho]



Với CHITIETNHAP và  HANGHOA lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ CHITIETNHAP và  HANGHOA
· Bối cảnh: CHITIETNHAP và HANGHOA
· 
Điều kiện: R3.CHITIETNHAP[MaHang]  HANGHOA[MaHang]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R3
	T
	X
	S

	HANGHOA
	-
[MaHang]
	-
	+(*)
[MaHang]

	CHITIETNHAP
	+
[MaHang]
	-
	+(*)
[MaHang]



Với CHITIETNHAP và  PHIEUNHAP lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ CHITIETNHAP và  PHIEUNHAP
· Bối cảnh: CHITIETNHAP và PHIEUNHAP
· 
Điều kiện: R4.CHITIETNHAP[MaPN]  PHIEUNHAP[MaPN]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R4
	T
	X
	S

	PHIEUNHAP
	+
[MaPN]
	-
	+(*)
[MaPN]

	CHITIETNHAP
	+
[MaPN]
	-
	+(*)
[MaPN]



Với HANGHOA và  MATHANG lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ HANGHOA và  MATHANG
· Bối cảnh: HANGHOA và MATHANG
· 
Điều kiện: R5.HANGHOA[MaMH]  MATHANG[MaMH]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R5
	T
	X
	S

	MATHANG
	-
[MaMH]
	-
	+(*)
[MaMH]

	HANGHOA
	+
[MaMH]
	-
	+(*)
[MaMH]



Với CHITIETXUAT và  HANGHOA lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ CHITIETXUAT và  HANGHOA
· Bối cảnh: CHITIETXUAT và HANGHOA
· 
Điều kiện: R6.CHITIETXUAT[MaHang]  HANGHOA[MaHang]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R6
	T
	X
	S

	HANGHOA
	-
[MaHang]
	-
	+(*)
[MaHang]

	CHITIETXUAT
	+
[MaHang]
	-
	+(*)
[MaHang]



Với CHITIETXUAT và  PHIEUXUAT lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ CHITIETXUAT và  PHIEUXUAT
· Bối cảnh: CHITIETXUAT và PHIEUXUAT
· 
Điều kiện: R7.CHITIETXUAT[MaPX]  PHIEUXUAT[MaPX]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R7
	T
	X
	S

	PHIEUXUAT
	+
[MaPX]
	-
	+(*)
[MaPX]

	CHITIETXUAT
	+
[MaPX]
	-
	+(*)
[MaPX]



Với PHIEUXUAT và  KHO lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ PHIEUXUAT và  KHO
· Bối cảnh: PHIEUXUAT và KHO
· 
Điều kiện: R8.PHIEUXUAT[MaKho]  KHO[MaKho]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R8
	T
	X
	S

	KHO
	-
[MaKho]
	-
	+(*)
[MaKho]

	PHIEUXUAT
	+
[MaKho]
	-
	+(*)
[MaKho]



Với PHIEUXUAT và  BOPHAN lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ PHIEUXUAT và  BOPHAN
· Bối cảnh: PHIEUXUAT và BOPHAN
· 
Điều kiện: R9.PHIEUXUAT[MaBoPhan]  BOPHAN[MaBoPhan]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R9
	T
	X
	S

	BOPHAN
	-
[MaBoPhan]
	-
	+(*)
[MaBoPhan]

	PHIEUXUAT
	+
[MaBoPhan]
	-
	+(*)
[MaBoPhan]



Với KHO và THUKHO lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ KHO và  THUKHO
· Bối cảnh: KHO và THUKHO
· 
Điều kiện: R10.KHO[MaThuKho]  THUKHO[MaThuKho]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R10
	T
	X
	S

	THUKHO
	-
[MaThuKho]
	-
	+(*)
[MaThuKho]

	KHO
	+
[MaThuKho]
	-
	+(*)
[MaThuKho]




Với THIETBI và KHO lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ THIETBI và  KHO
· Bối cảnh: THIETBI và KHO
· 
Điều kiện: R11.THIETBI[MaKho]  KHO[MaKho]
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R11
	T
	X
	S

	KHO
	-
[MaKho]
	-
	+(*)
[MaKho]

	THIETBI
	+
[MaKho]
	-
	+(*)
[MaKho]



V. [image: ]SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY DỮ LIỆU
Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống Quản Lý Hệ Thống Kho Hàng









[image: ]Sơ đồ cấp 0 chức năng truy vấn tồn kho




[image: ]Sơ đồ cấp 1 chức năng truy vấn tồn kho







[image: ]Sơ đồ cấp 0 chức năng Thống Kê
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Sơ đồ cấp 0 chức năng Xử lí sự cố


[image: ]Sơ đồ cấp 1 chức năng Xử lí sự cố
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Sơ đồ chức năng lập phiếu nhập































[image: ]Sơ đồ cấp 1 chức năng Lập phiếu nhập
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Sơ đồ cấp 0 chức năng Lập phiếu xuất
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Sơ đồ cấp 1 chức năng lập phiếu xuất.
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